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MÔN LỊCH SỬ LỚP 7

Câu 1: Khái quát những nét chính về quá trình người Việt “nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá” ở vùng đất Sài Gòn từ buổi bình minh lịch sử đến thế kỷ XV?
- Để có thể sinh sống, sản xuất, người Việt phải phá rừng, vỡ đất để trồng trọt.
- Họ trồng lúa chủ yếu ở hai loại ruộng: sơn điền (ruộng vùng cao, khô ráo) và thảo điền (ruộng vùng trũng, lầy lội), ngoài ra họ còn trồng thêm rau, đậu, bầu, bí…

Câu 2: Nêu nhận xét của em về chủ trương đối với lãnh thổ của vua Lê Thánh Tông cũng như nhà nước thời Lê Sơ thời bấy giờ? 
- Đối với biên giới, lãnh thổ của Tổ quốc nhà Lê kiên quyết bảo vệ chủ quyền. 
- Dù một tấc đất cũng không để kẻ thù xâm phạm. 
- Đối với kẻ bán nước, vua Lê Thánh Tông kiên quyết trừng trị thích đáng.
- Thái độ, chủ trương của vua Lê Thánh Tông như lời răn đe và bài học cho thế hệ sau trong việc giữ gìn biên cương lãnh thổ của đất nước.

Câu 3: Trình bày khái quát về khoa học, nghệ thuật thời Lê Sơ?
Khoa học.
- Sử học: có tác phẩm Đại việt sử ký, Đại việt sử ký toàn thư…
- Địa lý : có tác phẩm Hồng Đức bản đồ, dư địa chí..
- Y học: có tác phẩm bản thảo thực vật toát yếu.
- Toán học: có tác phẩm Đại thành toán pháp và lập thành toán pháp…
Nghệ thuật.
- Nghệ thuật ca múa nhạc, sân khấu chèo, tuồng…đều phát triển
- Nghệ thuật điêu khắc với phong cách đồ sộ, kỹ thuật điêu luyện.

Câu 4: Trình bày nguyên nhân, diễn biến, kết quả của Chiến thắng Rạch Gầm Xoài Mút (1785)?
a. Nguyên nhân: Tháng 7/1784, được Nguyễn Ánh cầu cứu, hơn 5 vạn quân Xiêm kéo vào Gia Định 
b. Diễn biến:
- Tháng 1/ 1785 Nguyễn Huệ kéo quân vào Gia Định 
- Chọn khúc sông Tiền đoạn từ Rạch Gầm – Xoài Mút làm nơi quyết chiến
- Ngày 19/1/1785: Quân Xiêm lọt vào trận địa bị giết gần hết. 
- Nguyễn Ánh thoát chết, sang Xiêm lưu vong.
c. Ý nghĩa: 
- Đập tan âm mưu xâm lược của quân Xiêm
- Khẳng định sức mạnh của nghĩa quân
Câu 5: Khái quát về phong trào Tây Sơn bằng cách hoàn thiện bảng sau:
	Phong trào Tây Sơn
	Nội dung

	Lãnh đạo
	- Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ

	Căn cứ
	- Năm 1771 ở Tây Sơn thượng đạo  (An Khê – Gia Lai sau đó chuyển xuống Tây Sơn hạ đạo (Bình Định

	Khẩu hiệu
	- “lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo”

	Lực lượng
	- Dân nghèo, đồng bào dân tộc, thợ thủ công và thương nhân



Câu 6: Theo em, phong trào Tây Sơn đã có những đóng góp gì đối với lịch sử dân tộc? Qua phong trào Tây Sơn, nêu đánh giá của em về công lao của vua Quang Trung?
· Đóng góp
- Lật đổ phong kiến Trịnh- Nguyễn –Lê -> đặt cơ sở thống nhất đất nước
- Đánh tan quân Xiêm- Thanh -> bảo vệ độc lập dân tộc
- Dựng nên triều đại mới (Triều Tây Sơn). 
· Đánh giá về vua Quang Trung:
-  Là thiên tài Quân sự có tài thao lược xuất sắc.
-  Sự khéo léo, tài tình trong việc kêu gọi quần chúng nhân dân, liên kết lực lượng, lãnh đạo nghĩa quân chống lại kẻ thù, bảo vệ nền độc lập dân tộc.

Câu 7: Những thành tựu văn học, nghệ thuật, khoa học, kĩ thuật ở nước ta cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX phản ánh điều gì?
- Các ngành khoa học xã hội nước ta thời kì này đều phát triển rất rực rỡ.
- Có sự tiếp nhận, giao lưu với các nước phương Tây về những kĩ thuật hiện đại.
- Phản ánh trí tuệ thông minh, tài năng sáng tạo của người thợ thủ công nước ta bấy giờ.

